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THIẾT LẬP MA TRẬN

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. 1. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc
	Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch này?
	
	
	Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954), thắng  lợi quân sự trong chiến dịch nào của quân và dân ta đã làm phá sản kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp?
	

	
	Số câu: 0,7
Số điểm: 2
	
	
	Số câu: 0,3
Số điểm: 1
	Số câu: 1
Số điểm: 3

	2. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm   lược kết thúc
	Nêu ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) 
	
	
	
	

	


	Số câu: 1
Số điểm: 3
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3

	3. Việt Nam từ 1954 đến 1975
	

	
	Em hãy kể tên và mốc thời gian các chiến lược chiến tranh mà Mĩ đã sử dụng ở miền Nam Việt Nam trong giai đoạn 1961- 1973
	
	

	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3

	4. Lịch sử địa phương

	
	Nêu các chiến công của lực lượng đặc công và biệt động thành
	
	
	

	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1

	Tổng
	Số câu: 1,7
Số điểm: 5
	Số câu: 1
Số điểm: 1
	Số câu: 1
Số điểm: 3
	Số câu: 0,3
Số điểm: 1
	Số câu: 4
Số điểm: 10
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ĐỀ KIỂM TRA
Câu hỏi: 
Câu 1: Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954), thắng lợi quân sự trong chiến dịch nào của quân và dân ta đã làm phá sản kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp?  Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch này. (3 điểm)
Câu 2: Nêu ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) (3 điểm)
Câu 3: Em hãy kể tên và mốc thời gian các chiến lược chiến tranh mà Mĩ đã sử dụng ở miền Nam Việt Nam trong giai đoạn 1961- 1973. (3 điểm)
Câu 4: Nêu các chiến công của lực lượng đặc công và biệt động thành (ít nhất 2 chiến công). (1 điểm)
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ĐÁP ÁN

	1
	
- Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947
- Kết quả: Đại bộ phận quân Pháp phải rút khỏi Việt Bắc, căn cứ địa Việt Bắc được bảo toàn, bộ đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành.
- Ý nghĩa: chiến thắng của ta buộc Pháp phải chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang đánh lâu dài.

	3 điểm
1


1



1

	2
	
* Ý nghĩa lịch sử
- Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân của Pháp trên đất nước ta trong gần một thế kỉ.
- Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN, tạo điều kiện để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
- Giáng một đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược và nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
* Nguyên nhân thắng lợi
- Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo…
- Có chính quyền dân chủ nhân dân, có Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, có lực lượng vũ trang ba thứ quân không ngừng lớn mạnh, có hậu phương vững chắc.
- Tình đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt - Miên - Lào; sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa, cùng các lực lượng tiến bộ khác.

	3 điểm


0.5



0.5



0.5



0.5



0.5


0.5


	3
	
- Chiến tranh đặc biệt 1961-1965
- Chiến tranh cục bộ 1965-1968
- Việt Nam hóa chiến tranh 1969-1973
	3 điểm
1
1
1


	4
	Học sinh làm được 1 ý đạt 0,5

- Ngày 2-5-1964, các chiến sĩ biệt động đã nhận chìm chiến hạm Cac trên sông Sài Gòn.
- Ngày 23-8-1966, đánh chìm chiến hạm Víc-to-ri.
- Tháng 3-1965, đánh sứ quán Mĩ, diệt 217 tên Mĩ.
- Tháng 12- 1965, đặt bom nhà hàng Mê-trô-pôn, diệt 200 phi công Mĩ.
- Tháng 12-11-1972, đốt cháy kho bom thành Tuy Hạ.

	1 điểm
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THIẾT LẬP MA TRẬN

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	2. 1. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc
	Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch này?
	
	
	Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954), 
chiến dịch tiến công của ta làm phá sản kế hoạch Rơ-ve của Pháp là chiến dịch nào? 
	

	
	Số câu: 0,7
Số điểm: 2
	
	
	Số câu: 0,3
Số điểm: 1
	Số câu: 1
Số điểm: 3

	2. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước
	Nêu nội dung cơ bản của Hiệp định Pa- ri năm 1973  về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam
	
	
	
	

	


	Số câu: 1
Số điểm: 3
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3

	3. Việt Nam từ 1954 đến 1975
	

	
	Em hãy kể tên và mốc thời gian các chiến lược chiến tranh mà Mĩ đã sử dụng ở miền Nam Việt Nam trong giai đoạn 1961- 1973
	
	

	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3

	4. Lịch sử địa phương

	
	Nêu các phong trào đấu tranh  chống Mĩ ngụy của các tầng lớp nhân dân Sài Gòn
	
	
	

	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1

	Tổng
	Số câu: 1,7
Số điểm: 5
	Số câu: 1
Số điểm: 1
	Số câu: 1
Số điểm: 3
	Số câu: 0,3
Số điểm: 1
	Số câu: 4
Số điểm: 10
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Câu 1: Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954), chiến dịch tiến công của ta làm phá sản kế hoạch Rơ-ve của Pháp là chiến dịch nào?  Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch này. (3 điểm)
Câu 2: Nêu nội dung cơ bản của Hiệp định Pa- ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. (3 điểm)
Câu 3: Em hãy kể tên và mốc thời gian các chiến lược chiến tranh mà Mĩ đã sử dụng ở miền Nam Việt Nam trong giai đoạn 1961- 1973. (3 điểm)
Câu 4: Nêu các phong trào đấu tranh chống Mĩ - ngụy của các tầng lớp nhân dân Sài Gòn. (1 điểm)
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[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN 

	1
	
  - Chiến dịch Biên giới thu đông 1950
- Kết quả: Chiến dịch Biên Giới kết thúc thắng lợi, ta giải phóng được tuyến biên giới Việt – Trung từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân, thế bao vây cả trong và ngoài căn cứ địa Việt Bắc của địch bị phá vỡ. Kế hoạch Rơ-ve bị phá sản.
- Ý nghĩa: Chiến dịch Biên Giới kết thúc thắng lợi đã đưa cuộc kháng chiến của ta chuyển sang giai đoạn mới.

	3 điểm

1



1



1

	2
	

· Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
· Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân đồng minh, hủy bỏ các căn cứ quân sự Mĩ, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.
· Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài.
· Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị.
· Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả cho nhau tù binh và dân thường bị bắt.
· Hoa Kì cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương.
	3 điểm
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	3
	
- Chiến tranh đặc biệt 1961 - 1965
- Chiến tranh cục bộ 1965 - 1968
- Việt Nam hóa chiến tranh 1969 - 1973
	3 điểm
1
1
1


	4
	Học sinh làm được 1 ý đạt 0,5
- Ngày 10/7/1956, hơn 70 % nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn đã bãi công, bãi thị.
- Ngày 12/5/1963, hơn 600 nhà sư biểu tình phản đối các chính sách kì thị tôn giáo của chính quyền Diệm.
- Đầu tháng 6/1963, hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính sách khủng bố tôn giáo.
- Ngày 7/9/1963, nữ sinh Quách Thị Trang đã ngã xuống trong khi tham gia biểu tình.


	1 điểm



  





